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VƯỜN LÂM-TỲ-NI: 
NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH 


Lâm-tỳ-ni (Lưmbimi), nằm dọc chân núi Hy-mã-lạp (Hữmalaya) thuộc Nepal ngày nay, cách 
vương thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilawasfu) 25 km, là Phật tích tọa lạc tại Rupandehi, gần biên giới Ấn-độ. 
Đây là nơi hoàng hậu Ma-da (Maya Devi) trên đường từ Ca-tỳ-la-vệ về thăm quê ngoại tại Devadaha, 
đã bất giác hạ sanh thái tử Tất-đạt-đa (người vào năm 35 tuổi đã khai sáng đạo Phật), vào ngày trăng 
tròn tháng Vesak (tương đương rằm tháng 4 ÂL) năm 623 TTL (624 TTL theo Phật giáo Đại thừa). 


Trong chuyến ngự giá Lâm-tỳ-ni vào năm 249 TTL, Đại đế A-dục đã sắc lệnh dựng 4 tháp, hàng 
rào đá hoa văn và trụ đá trên đỉnh có con ngựa, đánh dấu địa điểm đản sanh của đức Phật. Trên trụ 
đá, có bia ký viết bằng chữ Brahmi có đoạn: “Vì đúc Phật sinh ra tại đây, làng Lâm-tỳ-ni sẽ được miễn 
các loại thuế 0à chỉ đóng 1/8 lợi tức từ đất: 


Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 07-12-1997, quần thể Lumbini 
còn có: (¡) Chùa Thánh mẫu Ma-da (Maya Devi Temple), khoảng thế kỷ III TTL, (ii) Phiến đá ghi 
dấu đản sinh ( The mmarker sfone) khai quật vào năm 1996, có chiều kích là 70cm x 40cm x 10cm, (ii) 
Bức phù điêu đản sinh (nafivity sculpture) khoảng thế kỷ IV, (iv) Hồ nước trước đản sinh (Puskarimi) 
mỗi cạnh hồ dài khoảng 24,9m, có bốn bậc thềm thang, (v) Cây Bồ-đề hùng vị, có tuổi thọ trên 100 
năm và (vi) Quần thể tháp có cấu trúc tròn, vuông, xây dựng khoảng thế kỷ III trước TL đến thế kỷ 
lIX sau TL. 

Từ năm 1978, theo bảng vẽ của GS. Tange, Nhật Bản, vườn Lâm-tỳ-ni bao gồm 3 khu vực: Khu 
vườn đản sinh thiêng liêng (Saded Garden), khu các chùa Phật giáo quốc tế (Monasfic zone) và khu làng 
Lâm-tỳ-ni mới, nối kết với các khách sạn, nhà hàng và các quầy bán quà lưu niệm. 
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Toàn cảnh thánh.tích Lâm-tỳ-ni, là nơi đức Phật đản sanh. Bên trong chùa Thánh Mã Maÿâ là di Ị 
chỉ khảo cổ khu đền thờ đánh dấu nơi đức Phật đản sành, kế bên là trụ đá vuá Á Dực vàhö nướe...‹ 5 
được cho là nơi đã tắm thái tử Tất-đạt- đa sau khi hạ sanh P Âu c xu “` “.z.. 
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Bên trong chùa Thánh mẫu Maya là di chỉ khảo cổ khu đền thờ đánh dấu nơi đức Phật đản sanh 


4 Trụ đá do vua A Dục dựng lên khi 
đến chiêm bái thánh tích Lâm-tỳ-ni 


Phó bản tảng đá có điêu khắc hình 
hoàng hậu Maya đang hạ sanh thái 
tử, được tìm thấy tại Lâm-tỳ-ni, 
đánh dấu địa điểm đức Phật đản 
sanh 
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¡IÌ. Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay trước hồ nước nơi Thái tử sơ sanh được tắm sau khi hạ sanh 
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Cổng chính dẫn vào thánh tích Lâm-tỳ-ni 
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l2 Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên do HT: Huyền Diệu xây dựng tại Lâm-tỳ-ni 


THÀNH CA-TY-LA-VỆ 
NƠI THÁI TỬ TẤT-ĐẠT-ĐA SỐNG 29 NĂM 


Ca-tỳ-la-vệ (S. Kapilavastu, P. Kapilauatfhu) là thủ phủ của vương quốc Sakya, đặt tên theo thánh 
Kapila, do các hoàng tử của vua Okkaka, tổ của nước Sakya, xây dựng. 


Diện tích khoảng 4.000 dặm, Kapilavastu được xây dựng bằng gạch đỏ. Trong thành có khoảng 
80.000 hộ gia đình, với khoảng 1 triệu dân. Hiện có hai Kapilavastu cổ Đại, cách nhau 1ó km giữa 
biên giới Ấn Độ và Nepal. 

Kapilavastu ở Nepal nằm tại làng Tilaurakot, thuộc huyện Kapilvastu, Nepal ngày nay là vương 
thành được tin là nơi Phật Thích-ca đã sống 29 năm với tư cách thái tử của nước Sakya. Các di chỉ 
được phát hiện gồm: (a) Cổng Tây, hiện nay là nơi các du khách đi vào vương thành Ca-tỳ-la-vệ, 
(b) Cấu trúc trung tâm thành, (c) Hồ giữa thành có diện tích 30x30m, (đ) Đền Samai Mai của đạo 
Bà-la-môn, (e) Cổng Đông, (f) Tường thành, (g) Tháp đôi ở phía Bắc, (h) Tháp Đông và tu viện 
(Hastigarta). 


Kapilavastu ở Ấn Độ nằm tại làng Piprahwa-Ganwaria, thuộc huyện Siddhartha Nagar, bang Uttar 
Pradesh, có cấu trúc Tu viện Phật giáo. Tháp vuông thờ xá-lợi thật của đức Phật, cao 6.35m, có diện 
tích cạnh 45.I1m x 41.14m, được kỹ sư William Claxton Peppe và nhóm cộng sự khai quật vào tháng 
01-1898. 


Trong Đại tháp có hai tráp đá, chứa đựng các xá lợi xương của đức Phật và nhiều trang sức của 
hoàng gia Sakya, hiện được tôn trí tại Viện bảo tàng quốc gia Delhi. 

Cách tháp xá-lợi hơn 1km, tại Ganwaria thuộc huyện Siddhartha Nagar, có 2 cấu trúc gạch đỏ, có 
cổng vào ở phía đông và phía tây. Tương truyền, đây là 1 trong 3 vương cung được vua Tịnh Phạn xây 
để giữ chân thái tử Tất-đạt-đa với cuộc sống vua chúa. 
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Một góc Thành Ca-tỳ-la-vệ tại Piprahwa, biên giới Ấn Độ 
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BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG 
NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO 


Bồ-đề đạo tràng (Boảh Gaya), được ƯNESCO liệt vào di sản văn hóa thế giới năm 2002, là nơi 
sa-môn Gotama thành Phật, từng là trung tâm văn minh Phật giáo cho đến khi bị quân Hồi giáo phá 
hủy vào thế kỷ XI. 


Công trình chính tại Bồ-đề đạo tràng được gọi Tháp Bồ-đề Đạo tràng (Bodhimanda-vihara) cao 
55m (180 feet), được Đại đế A-dục xây dựng năm 260 TTL, được trùng tu nhiều lần. Mỗi mặt tháp 
có khác hình Phật và Bồ-tát của Đại thừa, trong đó, mô-típ tượng thiền định, xúc địa và chuyển pháp 
luân tượng trưng cho sự tu đạo, nhập thế và hoằng hóa của đức Phật. Bên trong tháp là tượng Phật 
Thích-ca, tạc năm 380, bằng ngọc, mạ vàng, trong tư thế xúc địa. 


Cây Bồ-đề thiêng, nơi đức Phật giác ngộ chỉ là một cây con được nhà khảo cổ Cunningham trồng 
ngay vị trí nguyên thủy vào năm 1870. Cây Bồ-đề nguyên thủy đã bị vua Sasanka theo Ấn giáo chặt 
phá vào thế kỷ VI. Cây bồ-đề thiêng hiện tại là cây cháu đời thứ 20 của cây bồ-đề gốc, có tuổi thọ 
khoảng 100 tuổi. 

Tòa Kim Cương nằm giữa tháp Đại Giác và cội Bồ-đề, được phát hiện vào năm 1881, là nơi đánh 
dấu nơi Đức Phật đã ngồi thiền định 49 ngày. Trụ đá A-dục bị gãy đầu được dựng trước hồ rồng mù 
Muchalinda. Xung quanh Đại giác, có quần thể tháp lớn nhỏ, có kiến trúc đa dạng, được kiến dựng và 
trùng tu trải qua nhiều thời Đại. 

Nằm phía tây Đại tháp khoảng vài trăm mét có Viện Bảo tàng khảo cổ Bồ-đề Đạo tràng. Xung quanh 
Đại tháp có nhiều chùa quốc tế như chùa Việt Nam, chùa Ấn Độ, chùa Tích Lan, chùa Miến Điện, chùa 
Nhật Bản, chùa Thái Lan, chùa Trung Quốc, chùa Tây Tạng, chùa Bangladesh và chùa Campuchia. 


Là Phật tích còn nguyên vẹn nhất, Bồ-đề Đạo tràng là nơi thiêng liêng nhất, theo đó, hàng triệu 
Tăng, Ni và Phật tử đến chiêm bái và tu học mỗi năm. 
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Các Tăng Ni và Phật tử trên thế giới đảnh lễ cội Bồ đề nơi đức Phật 
Giác ngộ 
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Tăng, Ni và Phật tử thiền hành và đọc kinh dưới cội Bồ đề 
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Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tụng kinh dưới cội Bồ đề thiêng 
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A Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay thiền hành tiến vào bảo tháp Đại Giác 
Phật tử Việt Nam thắp nến cầu nguyện tại Bồ đề Đạo tràng 


Công viên thiền trong khuôn viên Bồ đề Đạo tràng 
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Phù điêu đá khắc họa cảnh Thái tử Tất-đạt-đa cưới công chúa ĐÐ¿dn.đàia 
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Tượng đức Phật da bọc Xương 


*> | 
Đoàn Đạo Phật Ngày Nay tọa thiển trước cửa hang Khổ hạnh 
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Đoàn Phật tử Thái Lan tụng kinh cầu nguyện tại chùa Tây Tạng bên cạnh hang Khổ hạnh 
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Bảo tháp tưởng niệm thôn nữ Sưjata, người dâng bát cháo sữa, nhờ đó, đức Phật thoát chết và thành đạ 
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Các bức tượng mô tả cảnh nàng Sujata 
dâng bát cháo sữa cho Sa môn Tất-đạt-đa 
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A Cảnh ông lão dâng bó cỏ Kusa cho Sa môn A Sa môn Tất-đạt-đa thả bình bát xuống sông Ni- 
Tất-đạt-đa liên-thiền 
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Tượng Đại Phật bằng sa thạch vàng cao 24m 
(80 feet) do Phật giáo Nhật Bản xây dựng. 
Xung quanh có tôn tượng của 10 thánh đệ tử 
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Trung tâm Viên Giác do HT. Thích Như Điển xây dựng 
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Chùa Phật giáo Thái Lan làm bằng bạc và inox 
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SARNATH 
NƠI ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN 


Varanasi hay Baranasi được phiên âm là Ba-la-nại là kinh đô của nước Kasi cổ Đại. Tiếp giáp với 
sông nhánh của sông Hằng là Varna và Asi, khoảng 12km phía dưới Allahabad về bờ bắc sông Hằng, 
Ba-la-nai là một trong sáu kinh đô có ảnh hưởng nhất thời Phật. 


Sau khi chứng đạo tại Bồ-đề Đạo tràng, đức Phật đến vườn Nai vận chuyển bánh xe chánh pháp 
mầu nhiệm (Maha-Dharmachakra pravartan) cho năm bạn đồng tu. Đó là con đường trung đạo, xa 
lánh hai cực đoan khổ hạnh ép xác và hưởng thụ khoái lạc. 


Tháp Dhamek là công trình nổi bật nhất tại Sarnath, qua 6 lần trùng tu, lần cuối do Đại đế A-dục 
kiến dựng vào năm 234 TT, đánh dấu sự truyền bá thông điệp trí tuệ của đức Phật tại vườn Nai. Tháp 
hình tròn trụ, cao 43.6m, đường kính nền tháp 28m, nửa bằng đá, nửa bằng gạch, mặt ngoài lót đá 
thành 8 cánh sen đặc sắc. Trên đỉnh tháp là bánh xe chánh pháp gồm có 24 căm xe. 


Tháp Dharmarajika được xây dựng ngay sau khi đức Phật nhập niết-bàn nhằm tôn thờ xá lợi của 
đức Phật. Vào thời Đại đế Asoka, tháp được xây dựng vào thế kỷ III bằng gạch đỏ, có đường kính 
13.49m, cao khoảng 61m. Vào năm 1794, tháp đã bị ông Babu Jagat Singh phá hủy để lấy gạch xây 
dựng khu kiều bào. 

Tại Phật tích này còn có trụ đá vua Asoka, biểu tượng pháp luân, hương thất của Phật, quần thể 
chùa và tháp nhỏ và tháp Chaukhandi, cao khoảng 24m, được xây dựng khoảng thế kỷ III-IV. 

Đối diện vườn Nai (Mrigadaa) là Viện bảo tàng khảo cổ Sarnath, khánh thành năm 1910, hiện có 
Š bộ sưu tập (galleries) trưng bày trong 2 dãy nhà, với 6.832 hiện vật và phù điêu Phật giáo và Ấn Độ 
giáo thuộc các triều Đại Mauryan, Kusana và Gupta từ thế kỷ III TL đến thế kỷ XII sau TL. 


Hương thất nơi đức Phật trải qua mùa an cư đầu tiên tại vườn Nai 


Nền tháp Dharmarajika do vua A Dục xây dựng tôn thờ xá lợi của đức Phật tại Sarnath 


Bảo tháp Chaukhandi đánh dấu nơi đức Phật gặp Š anh em Kiều Trần Như sau hành trình từ Bồ đề 
Đạo tràng đến Vườn Nai 
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Phó bản tượng đức Phật chuyển pháp luân tại Vườn Nai được tôn trí tại chánh điện 
chùa Hương Tích 
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À Trụ đá vua A Dục nói về hòa hợp Tăng Các bản Kinh chuyển pháp luân bằng nhiều thứ tiếng 


đoàn trong khuôn viên chùa Hương Tích 


SÔNG HẰNG HUYỂN BÍ 


Sông Hằng (Ganga, †Hï"Ï) dài 2.525 km (1.569 mi), có lưu vực rộng 1.080.000 km}, bắt nguồn 
từ dãy Hymalaya của Bắc Trung Bộ Ấn Độ, chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh và chảy vào 
vịnh Bensgal. 


Sông Hằng được đặt theo tên nữ thần Ganga của đạo Ấn giáo, truyền thuyết là do thần Siva tạo ra 
và được xem là sông linh thiêng nhất đối với Ấn Độ giáo. Ganga là con gái của thần núi Himavan hay 
Himalaya. Thực ra, sông Hằng phát nguồn từ núi băng Gangotri, dãy Himalaya. 


Theo tín ngưỡng Hindu, trong đời người, chỉ cần một lần tắm hay nhún mình dưới sông Hằng vài 
giây thì các tội về luật pháp và các lõi về dân sự đều được gột rửa. Hàng ngàn năm qua, người theo Ấn 
Độ giáo uống nước sông Hằng, thích được làm hỏa táng bên sông Hằng, sau đó, tro xương còn lại rải 
xuống sông để người chết được giải thoát. Phật giáo cho đó là tập tục mê tín. 

Hiện nay, sông Hằng đứng thứ Š về mức độ ô nhiễm trên thế giới, đe dọa sự an toàn đối với 400 
triệu dân sống dọc theo sông Hằng cũng như sự sống của hơn 140 loài cá trong đó có cá heo sông 
Hãng và 90 loài lưỡng cư. 

Mỗi tối, khoảng 18:00, các đạo sĩ Ấn Độ giáo và hàng ngàn tín đồ khắp nước Ấn Độ và du khách 
nước ngoài thực hiện lễ Aarti bên bờ sông Hằng ở khu vực Varanasi, theo đó, lửa từ bơ sạch được thắp 
lên nhằm dâng cúng nữ thần sông Hằng và các thần linh khác để mong mọi sự bình an. 
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sông Hằng 
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ỏa thiêu bên sông Hằng Nhục thân người chết chuẩn bị hỏa thiêu sau khi 
được trầm xuống sông Hằng tẩy tịnh tội lỗi 
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Các đạo sĩ Ấn Độ giáo làm lễ cầu an (Ganga Aarti) hằng đêm bên bờ sông Hằng 
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A Nghi thức cúng lửa trong lễ Aarti 


Lễ Ganga Aarti thu hút hàng ngàn người Ấn Độ và du khách nước ngoài tham dự mỗi đêm 
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Một góc di tích thành Kosambi 


NÚI LINH THỨU 


Tảng đá hình đầu chim Thứu trên đỉnh núi Linh Thứ 
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Quang cảnh trùng điệp nhìn từ định [ảnh 
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Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tụng kinh và nghe thuyết minh về Linh sơn 
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A Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày 
Nay tụng kinh Phổ Môn trên núi Linh 
Thứu 


dường được các đoàn hành hương dâng x2 : 
tại đỉnh Linh Sơn > 536 


A Hang của Ngài fnấnd3 


Những viên đá được xếp chồng lên nhau theo truyền thống Tây Tạng 
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ĐỘNG THẤT DIỆP 
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đức Phật nhập Niết bàn 


+ % 


3 tháng 


~ 
“ ->~“ 
^ 


= “. : ko 2= + - Ậ H 3 A.....s‹ ` 
Lối vào hang Thất Diệp nơi kết tập kinh điển lần 1, khoảng 
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TỊNH XÁ TRÚC LÂM 
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Khung cảnh hồ nước tại Tịnh xá Trúc Lâm 
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Cổng vào Tịnh xá Trúc Lâm 


VY Tăng đoàn và Phật tử Việt Nam thiền hành tại Tịnh xá Trúc Lâm 


Tượng Phật trong ấn tướng chuyển pháp luân do Phật giáo Miến Điện 
hiến cúng được tôn thờ tại Tịnh xá Trúc Lâm 


NHÀ TÙ GIAM VUA TẦN-BÀ-SA-LA 
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Tháp hòa bình của Phật giáo Nhật Bản nhìn từ nhà tù Tân Bà Sa La 
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Một phần nhà tù Tần Bà Sa La 3.600m, tường đá dày hơn 2m 
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Đường vào Trường Đại học Nalandã cổ 


NÃLANDÃ 
Đại HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN 


Cách Patna 95 km về phía đông nam, Nãlandä, di sản văn hóa thế giới, là trường Đại học quốc tế 
đầu tiên của nhân loại, thành lập từ năm 427 và kết thúc sứ mệnh giáo dục vào năm 1197, khi bị Hồi 
giáo tàn phá. 

Đại học Nalandã đã từng tập hợp khoảng 1.S00-2.000 giáo sư nổi tiếng và đào tạo hơn 10.000 sinh 
viên khắp thế giới mỗi năm. 

Đại học Nalandã có diện tích 5km x 10km, nhưng phần khai quật hiện nay khoảng Ikm x Ikm. 
Đại học Nalandã có 4 cổng vào. Cổng du khách ra vào hiện nay được xây dựng mới, khi công trình này 
được mở cửa tham quan. 


Đức Phật đã từng đến hoằng hóa tại đây nhiều lần. Các Bồ-tát lớn như Long Thọ (Nagajuna), 
Aryadeva, Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu) đều gắn liền với Đại học Nalanda. Tôn giả 
Xá-lợi-phất (Saripuffa), Đại đệ tử tay phải của đức Phật, sanh ra và qua đời tại đây. 


Cấu trúc Nalandã gồm 11 tu viện và Š chùa bằng gạch đỏ. Có 8 tu viện được bố trí thành một dãy 
liên kế. Mỗi tu viện hình chữ nhật, nằm ở vị trí trung tâm, được bao bọc bởi các dãy tăng xá hình chữ 
O, mỗi cạnh trung bình có 9 phòng; ngắn hơn là 7 phòng. Trong mỗi tu viện, đều có giảng đường, phía trên 
là bục giảng của giáo sư, phần còn lại dành cho sinh viên; ở góc trái hoặc phải là một giếng nước. 

Kiến trúc lớn nhất tại Nãlanda là tháp Xá-lợi-phất do Vua A-dục xây dựng. Về sau, tại vị trí tháp 
này, một ngôi chùa được xây dựng lên. Vì thế, hình thù hiện tại của khối kiến trúc này có dấp dáng của 
ngôi chùa đặc khối hơn là tháp. Từ chân tháp có lối đi bằng thang bậc uốn khúc, dẫn đến đỉnh, trông 
rất lạ và đẹp mắt. 
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Mô hình một lớp học điển hình tại trường Đại học Nilangd) 


NHÀ TƯỞNG NIỆM 
NGÀI HUYỂN TRANG 
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l2 Nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang tại Nalandã 
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1ã Cổng vào nhà tưởng niệm Ngài Huyền ợc xây dựng theo kiếmtrúc thời nh 
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Tranh và tượng Ngài Huyền Trang 


đồng thể hiện khung cảnh Ngài Huyền Trang 
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Những bức tranh truyền thống Ấn Độ do Ngài Huyền Trang mang về Trung Hoa được trang trí trên 
trần nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang 
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Bản đồ mô tả con đường hành hương của Ngài Huyền Trang đi từ Trường An đến Ấn Độ (đường màu 
xanh lá cây) và từ Ấn Độ trở về Trường An (đường màu đỏ) 
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THÀNH XÁ-VỆ 
NƠI ĐỨC PHẬT HOĂNG HÓA 25 NĂM 


Thành Xá-vệ (S. Srauasfi, P. Savwatfhi), thủ phủ của vương quốc Kosala cổ Đại, tọa lạc gần sông 
Rapti thuộc tây bắc bang Uttar Pradesh, cách thủ phủ Lucknow của Utta Pradesh 170 km và cách 
Palrampur 29 km. 

Thành phố cổ Xá-vệ giờ đây chỉ còn là hai quần thể phế tích, được gọi trong tiếng Ấn Độ là Sahet- 
Mahet, trải rộng trên khu đất 21 km, về phía tây Balarampur, tiếp giáp một phần con đường Delhi 
— Assam. Sahat là tên khảo cổ của khu vực chùa Kỳ Viên. Mahet là tên khảo cổ của khu vực ngoài Kỳ 
Viên, gồm thành phố Xá-vệ cổ Đại. 

Nổi bật nhất trong thành Xá-vệ là quân thể chùa Kỳ Viên, gọi đủ là Kỳ thọ, Cấp Cô Độc viên, do 
cư sĩ Tu-đạt (Sudaffa) tức Cấp Cô Độc cúng đất và thái tử Kỳ-đà (Jefa) cúng cây cảnh. 


Trong số 45 năm hoằng pháp, đức Phật đã trải qua 24 mùa an cư và 9 tháng tại chùa Kỳ Viên 
(Jefauana), trong đó mùa an cư 21-44 là liên tục. Vì hơn nửa đời hoằng pháp của Phật ở Xá-vệ, phần 
lớn các bài kinh quan trọng và giới luật được Phật giảng tại đây. Trong sân trước chùa Kỳ Viên, có cây 
Bồ-đề Ananda, chiết nhánh từ cây ở Bồ-đề Đạo tràng nhằm thay thế hình ảnh Phật, khi ngài hoằng 
pháp ở những nơi khác. Ngoài ra, chùa Kỳ Viên còn có giảng đường, tăng xá và nhiều tháp tôn thờ các 
vị thánh đệ tử của Phật. 


Thiêng liêng nhất trong chùa Kỳ Viên là Hương thất của Phật. Trước hương thất là khối gạch đỏ, cao 
khoảng 1,2m, phần trên là tháp 9 tầng, mỗi tầng nhỏ dân, được khách hành hương lát vàng, mỗi khi chiêm bái. 
Cách chùa Kỳ Viên khoảng 2km có tháp lớn, ghi nhận sự kiện đức Phật hóa độ Angulimala từ 
người cuồng tín sát nhân trở thành thánh A-la-hán. 
Đối diện về đông nam của tháp Angulimala là nền biệt thự của cư sĩ Cấp Cô Độc. Các phế tích còn 
lại của cấu trúc này cho thấy biệt thự này có kiến trúc của thời kỳ Kushan cho đến thế kỷ XI. 
Im] “ÀÍ ‹ 
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TT. Thích Nhật Từ tại nền hương thất của đức Phật 


Giảng đường trước TA thất của 
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Cây bồ đề Ananda chiết nhánh từ Bồ đề Đạo tràng trong khuôn viên Tịnh xá Kỳ Viên 
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Nền nhà Cư sĩ Cấp Cô Độc tại thành Xá Vệ 
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TỲ-XÁ-LI (VAISHALI) 
NƠI PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐĂNG GIỚI 


Cách Patna 60 km về phía bắc sông Hằng, Tỳ-xá-li (S. Vaishali, P. Vesali), bắt nguồn từ tên vua 
Vishal của thời kỳ sử thi Chí Tôn ca (Mahabharata), là thủ phủ của bang cộng hòa Licchavi và liên 
minh Vajji. Licchavi là nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới, nổi tiếng giàu có, thịnh vượng và có 7.707 
công viên đẹp. 

Tỳ-xá-li là nơi Phật độ kế hậu là hoàng hậu Ma-ha Ba-xà-ba- đề, vợ ngài là công chúa Da-du-đà-là với 500 
phụ nữ dòng họ Thích-ca gia nhập Tăng đoàn, đề cao bình đảng giới, bên cạnh bình đẳng xã hội. 

Tỳ-xá-li là quê hương của bồ-tát Duy-ma-cật và là xứ sở của Ambapali, một kỹ nữ sắc nước hương trời. 
Một trăm năm sau khi đức Phật qua đời, Tỳ-xá-li là nơi tổ chức Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ hai. 

Nổi bật nhất tại Vaishali là chùa Kutagarshala được dân Licchavi xây dựng. Vì gắn liền với sự tích 
khi cúng trái cây cho Phật nên chùa này còn được gọi là chùa Khi. Điểm nhấn của chùa Khi là Đại 
tháp Ananda, cao khoảng 10m. Bên cạnh tháp là trụ đá Asoka, cao 11m, trên đỉnh trụ đá chỉ có một 
con sư tử. 


Tháp Xá-lợi Phật tại Vaishali do vua và dân chúng Licchavi xây dựng. Các xá-lợi xương của Phật 
được phát hiện trong tháp, hiện đang niêm phong tại Viện bảo tàng Patna. 

Cách tháp Xá-lợi Phật vài chục mét là hồ Đăng Quang rêu phong và thơ mộng. Bên trái của hồ 
Đăng Quang là tháp Hòa bình Thế giới, do phái Phật giáo Nhật Liên và chính phủ Nhật Bản xây dựng 
để thiết chặt tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Nhật Bản. 
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Tượng sư tử trên đỉnh trụ đá vua A Dục 
còn nguyên vẹn duy nhất tại Ấn Độ }> 
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A Hồ nước Abhishek Pushkarini tại chùa Kutagarshala 
Hương thất của đức Phật tại chùa Kutagarshala 


Xá lợi Phật ở Tỳ-xá-li 


Nền bảo tháp nơi khai quật 


LIN 
wWW f 


JM, j| \V/ÀN 


Bảo tháp Hòa Bình do Phật giáo Nhật Bản xây dựng tại Tỳ-xá-Ïi 


THÁP KESARYA 


Bảo tháp Kesarya nơi thờ bình bát của đức Phật 


CÂU-THI-NA 
NƠI ĐỨC PHẬT NIẾT-BÀN VÔ DƯ 


Kushinagar là Phật tích gắn liền sự nhập vô du niết-bàn của đức Phật, nay gần Gorakhpur thuộc 
đông bắc bang Uttar Pradesh. Kushinara là thủ phủ của Malla, 1/16 tiểu quốc (mahajanpads) thời 
đức Phật. 


Theo lịch sử, Đại đế Asoka chiêm bái Kushinagar vào năm 260 TTL, đồng thời, xây dựng nhiều 
tháp. Di tích Kushinagar được mở rộng trong đế chế Kushan (khoảng năm 50-241), trong khi Kush- 
inagar chứng kiến thời kỳ vàng son trong đế chế Gupta (khoảng năm 320-647). 


Sau lễ hỏa thiêu, tất cả xá-lợi của đức Phật được phân thành 8 phần, chia đều cho 8 vua trị vì 8 
vương quốc miền Bắc Ẩn-độ để xây tháp đá tôn thờ. 


Nổi bật nhất tại Kushinagar là tháp Đại Bát-niết-bàn ( Parinirvana Sfupa), còn gọi là chùa Niết-bàn 
(Nữrvana Temple), được xây khoảng thế kỷ V, được Miến Điện trùng tu năm 1927 và chính phủ Ấn Độ 
xây mới vào năm 1956. Vào năm 1876, ông C.L. Carlleyle phát hiện tượng Phật nhập niết-bàn bằng 
đá sa thạch đỏ, dài ó.Im, có tuổi thọ khoảng 1.500 năm. 


Tháp hỏa thiêu (Ramabhar Stupa) đánh dấu nơi làm lễ hỏa thiêu đức Phật. Tháp được xây dựng 
bằng gạch đỏ, cao 1S.24m với đường kính gần 30m. Tháp hỏa thiêu có hình bầu dục, do bị vô thường 
tàn phá nên kiến trúc xung quanh và đỉnh tháp không còn nguyên vẹn. 

Đền Matha Kuar có diện tích khoảng 1óm”, là nơi đức Phật nói Kính Di giáo, nhắc nhở người xuất 
gia tinh tấn tu hành và làm Phật sự. Trong đền có tượng Phật sa thạch, khoảng thế kỷ X-XI, trong ấn 
tướng xúc địa (Bhưmi Sparsh Mudra). 

Xung quanh quần thể chùa Niết-bàn có một số công trình Phật giáo quan trọng như chùa Miến 
Điện, chùa Indo-Japan-Sri Lanka, chùa Thái Lan, chùa Việt Nam, một số chùa khác, Viện bảo tàng 
Kushinagar và công viên đẹp mắt. 
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Tôn tượng đức Phật nhập Niết bàn bằng sa thạch đỏ, dài ó.Im 
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A Toàn cảnh chùa Đại Niết Bàn Đoàn Phật tử Việt Nam trước bảo tháp hỏa 
thiêu nhục thân đức Phật 
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Tháp Trà Tỳ (Angrachatya) nơi hỏa thiêu nhục thân của đức Phật 


HANG ĐỘNG AJANTA, ELLORA 
KANHERI, KARLI,BHAJA 


Hang Ãj anta. 
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A Tượng đức Phật chuyển pháp luân tại hang số 2. Toàn cảnh quần thể hang động Ajanta. 


2=: S45 á. 


hùa Hang Ellora toi thành phố Aurangabad, bang Maharashtra, Ấn Độ. Tại đây có 34| 


172 Chùa Hang Ellora nhìn từ phía trực diện 
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thiền định | Tượng Phật chuyển pháp luân tại hang số 10 
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Một góc chùa Hang Ellora 
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Toàn cảnh chùa Hang Kanheri tại công viên quốc gia Sanjay Gandhi, Mumbai, Ấn Độ. Chùa Hang 
được xây dựng từ thế kỷ I trước Tây lịch đến thế kỷ X 


Chánh điện tôn thờ bảo tháp tại hang số 3 


24147 
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4 / 
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Các bức phù điêu mô tả đức Phật trông ấn tư ớng FT pháp luân trên tường hang số 90 


Chánh điện tôn thờ bảo tháp tạ 
dựng từ thế kỷ II trước Tây.lich/d 


Những điêu khắc tinh xảo trên tường hang 


Trước cửa hang số 12 là chánh điện chính của 
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quần thể hang Bhaja 
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Chùa Hang Bhaja là một quần tế 22 hang động nhỏ được xây dựng từ thế kỷ thứ II 
trước Tây lịch tại Pũne,s3Maharashtra 


Chánh điện tại hang số 12 
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CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM AMBEDKAR. 
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Công viên tưởng r niệm m Bồ tắt lï it s6 Ramji Äoibedlar tại TP Lucknow, thủ phủ của Erng Utar 


Pradesh, Ấn Độ 
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Tượng Bồ tát Bhimrao Ramji 
Ambedkar (1891-1956) 
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185 


;£ 8 


w gí 
mM ”" 
ˆ 


Khu tưởng niệm người cùng đinh tại Công viên Ambedkar 
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Tượng Bồ tát Bhimrao Ramji Ambedkar (giữa) tại khu tưởng niệm người cùng 
to IIB] định ở thành phố Noida, Uttar Prades, Ấn Độ 


XÁ LỢI PHẬT 
TRONG BẢO TÀNG QUỐC GIA NEW DELHI 


=eới Đoàn Việt Nam đảnHIlễ xá lới Phật tại Viện Bảo tàng Quốc dịa Delhi, Ấn ;B\Ô 
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Cận cảnh xá lợi Phật được khai quật từ bảo tháp tại Piprahwa, thành Ca-tỳ-la-vệ phía Ấn Độ 
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A Tượng Phật trong ấn tướng vô úy 
theo phong cách Gandhara 


4 Xá lợi Phật được đặt trong tháp 
vàng do Phật giáo Thái Lan hiến cúng 
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Từ trái qua phải: Tượng Bồ tát Di Lặc, tượng Phật xúc địa, tượng Phật vô úy theo phong cách 
Gandhara 
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Tượng Phật do Phật giáo Miến Điện hiến cúng Chiếc ngà voi điêu khắc 5Š phù điêu 
về cuộc đời đức Phật 


193 


l Tượng Phật và pháp khí do Phật giáo Tây Tạng hiến cúng trong Viện bảo tàng 


Ũ lÍ = + Š 


101 Đoàn Phật giáo Việt Nam đi thiền hành quanh tháp xá lợi Phật 
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THĂNG CẢÁNH DELHI 
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Cổng LẦN Độ (Imdia Gafe) được xây dựng từ năm 1571, tưởng niệm 70:000 Chiến Sĩ người : 
Ấn đã hy sinh trong thế chiến thứ I 
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Pháo đài đỏ Delhi, di sản văn hóa thế giới của UNESCO năm 2007, được xây dựng năm 1639 dưới 
triều vua Shah Jahan 


Qutub Minar, di sản văn hóa thế giới, là tháp Chiến thắng bằng gạch cao nhất thế giới, được xây dựng 


năm 1192. Tháp cao 73m gồm S tầng với 379 bậc thang 
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Đền thờ Huà Sen của đo Baháí được xây dựng năm 1986, cao 40m có sức chứa 2.500 người 
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Akshardham là đền Ấn Độ giáo lớn nhất thế giới, xây dựng năm 2000 và chính thức mở cửa từ năm 
2005. Ngôi đền có 9 mái vòm, cao 43m, có 20.000 bức tượng và các hoa văn họa tiết điêu khắc đá rất 
tỉnh xảo 
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1948) tại Raj Ghat, Delhi, Ấ 


Gãndhï (1869 


Ngọn lửa bất diệt nơi hỏa thiêu Mahatma 
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Janpath nổi tiếng là chợ ẩu lịch tại thủ đô New Delhi 
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KỲ QUAN THỂ GIỚI TAJMAHAL 
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Taj Mahal là hình mẫu tuyệt vời của Kiến trúc Môgôn, tổng hợp các phong cách kiến trúc Ba Tư, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo 
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Taj Mahal được liệt vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO năm 1983 và được miêu tả 
là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới” 
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Mộ vua Shah Jahan San trái) và cả hậu Mumtaz Mahal (bên phải) ở 'dưnh giữa lăng Thị M Mahal. 
Hoa văn họa tiết và phù điêu bằng các loại đá quý khảm trên nền cẩm thạch trắng 
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Cổng chính của kỳ quan Taj Mahal từ bên trong nhìn ra 
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Một góc Thành Đỏ Agra (Agra Red Fort) 
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SINH HOẠT VĂN HÓA ẤN ĐỘ 


Đoàn hành hương Ấn Độ giáo 
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Các sạp bán quà lưu niệm tại các Phật tích 


A Bò là con vật linh thiêng của người Ấn Độ, 
được thả rong giữa đường 


Dê là loài vật được người Ấn Độ nuôi để lấy sữa 
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DHARAMSALA 
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Bên ngoài dhính điện chùa TbuglztHang: nơi đức Dalai JPnm 14 hành đạo 


221 


12t: 
M 


TT 


_ 


"“- e 
CS ' 


Cung nghinh đức Dalai Lama quang lâm pháp hội do TT. Nhật Từ tổ chức tại Dharamsala 
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6) > 
Toàn cảnh tại pháp hội do đức Dalai Lama thuyết giảng dành cho Phật tử Việt Nam và Đông Nam Á 
tại chánh điện chùa Tsuglakhang 
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Các Lama Tây Tạng nghe đức Dalai Lama thuyết giảng tại Dharamsala 
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A Phật tử khắp thế giới nghe đức Dalai Lama thuyết giảng 


Phái đoàn Phật tử Việt Nam tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Tây Tạng Norbulingka, Dharamsala 
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Đức Dalai Lama thuyết giảng tại 
chánh điện chùa Tsuglakhang, 
tháng 9-2015 > 
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Các điệu múa truyền thống Tây Tạng 
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Các điệu múa truyền thống Tây Tạng 


KATHMANDU 
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TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn Phật tử thiền hành quanh tháp Boudhanath 


23L 


Những ngôi nhà truyền thống Nepal xung quanh tháp Boudhanath 
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Một tiệm bán quà lưu niệm tại thủ đô Kathmandu 
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A Quảng trường Durbar tại thủ đô Kathmandu 


Toàn cảnh quảng trường Durbar tại Kathmandu 
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Tháp Swayambhunath nằm về phía tây Kathmandu, là một trong các biểu tượng Phật giáo quan trọng 
nhất của Nepal. Tháp do ông cố của vua Manadeva xây dựng vào đầu thế kỷ thứ Š Tây lịch. Chiếm một 
vị trí trung tâm và độc tôn, tháp này là một trong ba thánh địa Phật giáo Nepal (đứng sau Lâm Tỳ Ni 
và tháp Boudhanath) 


Chánh điện một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng ở ngoại ô của thủ đô Kathmandu 


TRAO HỌC BỔNG CHO TĂNG,NIDUHỌC 
VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ 


Học bổng Đạo Phật Ngày Nay được Thầy Thích Nhật Từ sáng lập năm 2013 nhằm bảo trợ hàng 
trăm học bổng mỗi năm cho các Tăng Ni sinh theo học chương trình Cử nhân trong nước và hơn 10 
suất học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ du học nước ngoài. Mục đích của Học bổng này là nhằm khích lệ các 
Tăng, Ni sinh trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc học Phật, tu Phật và phụng sự nhân sinh một 
cách năng động và hiệu quả. 

Học bổng Đạo Phật Ngày Nay ưu tiên cho các Tăng Ni sinh viên đã hoàn tất các cấp học tại các 
Học viện Phật giáo Việt Nam, có nguyện vọng theo học các chuyên ngành Phật học, Triết học, Pali, 
Sanskrit và một số ngành gần ngành Phật học. 
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t^EÍ Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tặng quà từ thiện cho người nghèo tại chùa Linh 
T Sơn, Kushinagar 


| TT. Thích Nhật Từ trao quà từ thiện cho người nghèo tại chùa Kiều Đàm 
Di, Bồ Đề Đạo Tràng 
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Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tặng quà từ thiện tại Trung tâm 
từ thiện Pháp Quang, Bồ Đề Đạo Tràng 
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Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cứu trợ Han nhận động đất Nepal năm 2015 
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TT. 1hích Nhật Từ thăm hỏi đình nạn nhân của trận động đất Nepal năm 2015 
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Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trao suất học bổng mỗi năm cho các Tăng Ni theo học chương trình thạc sĩ 
và tiến sĩ tại Ấn Độ. Mỗi suất 3.000 USD/năm 
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Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay cúng đường 100 Tăng, Ni đang du học tại ấn Độ 
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